
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐT 

TIẾT
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

Hóa trang, tạo hình nhân vật SK 60 8h - 10h Tại nhà
TKMT K38   

TKTP K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Hóa trang, tạo hình nhân vật SK 60 10h15 - 12h15 Tại nhà
TKMT K38   

TKTP K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Hình họa 1.1 60 8h - 10h Tại nhà ĐHKX K41
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 1.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà ĐHKX K41
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 2.1 60 14h - 16h Tại nhà
TKTP K39   

ĐHKX K39

Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 2.1 60 16h15 - 18h15 Tại nhà
TKTP K39   

ĐHKX K39

Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Giải phẫu cơ thể người 45 14h - 16h Tại nhà

TKMTHH K41 

ĐHKXK41         

NTHT K41

Hoàng Duy Đông

(0384.663.477)

ID: 799 013 5090

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

Giải phẫu cơ thể người 45 16h15 - 18h15 Tại nhà

TKMTHH K41 

ĐHKXK41         

NTHT K41

Hoàng Duy Đông

(0384.663.477)

ID: 799 013 5090

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 1 

(Lý thuyết)
90 14h - 16h Tại nhà NTHT K41

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 1

(Thực hành )
90 16h15 - 18h15 Tại nhà NTHT K41

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 5  

(Lý thuyết)
105 8h - 10h Tại nhà NTHT K39

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 5

(Thực hành )
105 10h15 - 12h15 Tại nhà NTHT K39

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 5  

(Lý thuyết)
105 14h - 16h Tại nhà NTHT K39

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 5

(Thực hành )
105 16h15 - 18h15 Tại nhà NTHT K39

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Tạo hình phim HH 4 90 14h - 16h Tại nhà TKMT HH K39
Lê Huyền Trang

(0912.384.796)

ID: 842 724 8539

Pass: 12345
trang.mtskda@gmail.com

Tạo hình phim HH 4 90 16h15 - 18h15 Tại nhà TKMT HH K39
Lê Huyền Trang

(0912.384.796)

ID: 842 724 8539

Pass: 12345
trang.mtskda@gmail.com

Tạo hình ĐA 4 90 14h - 16h Tại nhà TKMT ĐA K39
Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

Tạo hình ĐA 4 90 16h15 - 18h15 Tại nhà TKMT ĐA K39
Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

Dựng phim 60 14h - 16h Tại nhà
TKMT HH K40

ĐHKX K40

Trịnh Ngọc Sơn 

(0984.658.798)

https://meet.google.com/nak-

mfqo-qjb
sonvfx@gmail.com

THỨ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 29/11/2021 đến ngày 03/12/2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT

CHIỀU

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2



Hội họa 3 60 8h - 10h Tại nhà TKMT K38
Nguyễn Ngọc Tuấn

(0977.328.729)

https://meet.google.com/gmy-

gsni-cmn
thhlekhe@gmail.com

Hội họa 3 60 10h15 - 12h15 Tại nhà TKMT K38
Nguyễn Ngọc Tuấn

(0977.328.729)

https://meet.google.com/gmy-

gsni-cmn
thhlekhe@gmail.com

TK Trang phục SK - ĐA 5 90 8h - 10h Tại nhà TKTP K38
Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

TK Trang phục SK - ĐA 5 90 10h15 - 12h15 Tại nhà TKTP K38
Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

TK Trang phục SK - ĐA 3 90 8h - 10h Tại nhà TKTP K39   
Hoàng Duy Đông

(0384.663.477)

ID: 799 013 5090

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

TK Trang phục SK - ĐA 3 90 10h15 - 12h15 Tại nhà TKTP K39   
Hoàng Duy Đông

(0384.663.477)

ID: 799 013 5090

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

Đồ họa kĩ xảo 4 105 8h - 10h Tại nhà ĐHKX K39
Vũ Thanh Hùng 

(0976.696.886)

ID: 471 189 3495     

 Pass: hungvuskda
vuthanhhung2906@gmail.com

Đồ họa kĩ xảo 4 105 10h15 - 12h15 Tại nhà ĐHKX K39
Vũ Thanh Hùng 

(0976.696.886)

ID: 471 189 3495      

Pass: hungvuskda
vuthanhhung2906@gmail.com

Hình họa 2.1 60 8h - 10h Tại nhà NTHT K40
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 2.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà NTHT K40
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Kỹ thuật cắt may 2.1 60 8h - 10h Tại nhà TKTP K40
Đinh Thị Hằng 

(0987.848.889)

ID: 909 0537 146

Pass: XLV65B
dinhhang.design@gmail.com

Kỹ thuật cắt may 2.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà TKTP K40
Đinh Thị Hằng 

(0987.848.889)

ID: 909 0537 146

Pass: XLV65B
dinhhang.design@gmail.com

Thiết kế Trang phục SK ĐA 1 90 14h - 16h Tại nhà TKTP K40  
Vũ Đình Toán

(0913.003.006)

ID: 3269 271460

Pass: tkmt1234
toanvu3dvn@gmail.com

Thiết kế Trang phục SK ĐA 1 90 16h15 - 18h15 Tại nhà TKTP K40  
Vũ Đình Toán

(0913.003.006)

ID: 3269 271460

Pass: tkmt1234
toanvu3dvn@gmail.com

Lịch sử điện ảnh thế giới 45 14h - 16h Tại nhà TKMT K40
Hoàng Dạ Vũ

(0983290885)

Meeting ID: 8980660128

Pass: 290885
hoangdavu2908@gmail.com

TK Kịch bản hình ảnh - Storyboard 75 14h - 16h Tại nhà ĐHKX K39
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

TK Kịch bản hình ảnh - Storyboard 75 16h15 - 18h15 Tại nhà ĐHKX K39
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

Tạo hình phim HH 6 90 14h - 16h Tại nhà TKMT HH K38
Nguyễn Ngọc Tuấn

(0977.328.729)

https://meet.google.com/gmy-

gsni-cmn
thhlekhe@gmail.com

Tạo hình phim HH 6 90 16h15 - 18h15 Tại nhà TKMT HH K38
Nguyễn Ngọc Tuấn

(0977.328.729)

https://meet.google.com/gmy-

gsni-cmn
thhlekhe@gmail.com

Trang trí Không gian 75 8h - 10h Tại nhà
TKMT HH K41 

ĐHKX K41

Trần Đức Minh 

(0912.440.477)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0912.440.477
ihnminh@gmail.com

Trang trí Không gian 75 10h15 - 12h15 Tại nhà
TKMT HH K41 

ĐHKX K41

Trần Đức Minh 

(0912.440.477)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0912.440.477
ihnminh@gmail.com

THỨ 4

CHIỀU

SÁNG



Đồ họa kĩ xảo 6 105 8h - 10h Tại nhà ĐHKX K38
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

Đồ họa kĩ xảo 6 105 10h15 - 12h15 Tại nhà ĐHKX K38
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

Hình họa 1.1 60 8h - 10h Tại nhà NTHT K41
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 1.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà NTHT K41
Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Kịch học ĐA 30 8h - 10h Tại nhà
NTHT, ĐHKX 

K41

Đặng Thu Hà 

(0983.827.028)

ID: 3496238534                    

Pass: Habk
hachi8208@gmail.com

Kịch học ĐA 30 10h15 - 12h15 Tại nhà
NTHT, ĐHKX 

K41

Đặng Thu Hà 

(0983.827.028)

ID: 3496238534                    

Pass: Habk
hachi8208@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 7

(Lý thuyết)
120 8h - 10h Tại nhà NTHT K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 7

(Thực hành )
120 10h15 - 12h15 Tại nhà NTHT K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 7  

(Lý thuyết)
120 14h - 16h Tại nhà NTHT K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Nghệ thuật hóa trang 7

(Thực hành )
120 16h15 - 18h15 Tại nhà NTHT K38

Đào Thị Thùy

(0986.816.886)

ID: 9868168868

Pass: 686868
thuydaohoatrang@gmail.com

Hội họa 1.1 60 14h - 16h Tại nhà NTHT K41
Trần Đức Minh 

(0912.440.477)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0912.440.477
ihnminh@gmail.com

Hội họa 1.1 60 16h15 - 18h15 Tại nhà NTHT K41
Trần Đức Minh 

(0912.440.477)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0912.440.477
ihnminh@gmail.com

Luật xa gần 45 14h - 16h Tại nhà
TKMT HH, 

ĐHKX K41

Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

Luật xa gần 45 16h15 - 18h15 Tại nhà
TKMT HH, 

ĐHKX K41

Nguyễn Nguyên Vũ 

(0939.899.696)

https://teams.live.com/meet/95

277862357150
n.nguyen.vu@gmail.com

Dựng phim 60 14h - 16h Tại nhà
TKMT HH K40, 

ĐHKX K40

Trịnh Ngọc Sơn 

(0984.658.798)

Chữa bài tập qua Google 

Classroom
sonvfx@gmail.com

Đồ họa vi tính 60 8h30 -10h30 Tại nhà
TKTP K39

NTHT K39

Hoàng Duy Đông

(0384.663.477)

ID: 7990135090

Pass: 123456
donghoangduy@gmail.com

Hình họa 2.1 60 8h - 10h Tại nhà
TKTP K40   

ĐHKX K40

Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.633
Chuyensutu@gmail.com

Hình họa 2.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà
TKTP K40   

ĐHKX K40

Nguyễn Văn Chuyên 

(0904.673.633)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0904.673.634
Chuyensutu@gmail.com

Hội họa 1.1 60 8h - 10h Tại nhà ĐHKX K41
Lê Thế Anh 

(0989.618.119)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0989.618.119
theanhfineart@gmail.com

Hội họa 1.1 60 10h15 - 12h15 Tại nhà ĐHKX K41
Lê Thế Anh 

(0989.618.119)

Chữa bài vẽ qua Zalo: 

0989.618.119
theanhfineart@gmail.com

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

THỨ 6



Tạo hình phim HH 2 90 14h - 16h Tại nhà TKMT HH K40
Lê Huyền Trang

(0912.384.796)

ID: 842 724 8539

Pass: 12345
trang.mtskda@gmail.com

Tạo hình phim HH 2 90 16h15 - 18h15 Tại nhà TKMT HH K40
Lê Huyền Trang

(0912.384.796)

ID: 842 724 8539

Pass: 12345
trang.mtskda@gmail.com

Đồ họa kĩ xảo 2 90 14h - 16h Tại nhà ĐHKX K40
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

Đồ họa kĩ xảo 2 90 16h15 - 18h15 Tại nhà ĐHKX K40
Nguyễn Quang Trung

(0989.653.935)

http://meet.google.com/rvv-

twwq-ern
trung3k@gmail.com

TK Trang phục CB 2.1 60 14h - 16h Tại nhà TKTP K40
Đinh Thị Hằng 

(0987.848.889)

ID: 909 0537 146

Pass: XLV65B
dinhhang.design@gmail.com

TK Trang phục CB 2.1 60 16h15 - 18h15 Tại nhà TKTP K40
Đinh Thị Hằng 

(0987.848.889)

ID: 909 0537 146

Pass: XLV65B
dinhhang.design@gmail.com

 

 Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2021

KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT

Ths. VŨ ĐÌNH TOÁN

CHIỀU

BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN

THỨ 6


